ĐÁP ÁN THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG 1
Năm học 2015-2016. Môn Vật Lý 11
	Bài
	Gợi ý giải
	Điểm

	1.1)
(3,5đ)
1.2)

(1,5đ)
	Phương trình định luật II Niu Tơn cho mỗi vật: 
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Các mối liên hệ: T1 = T2 = T ;  a1 = a2 = a. 

Chiếu (1) và (2) lên phương chuyển động ta được : 
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Giải (3) và (4) ta được : a = 2,5m/s2 ; T = 15N.

Vận tốc m2 lúc nó chạm đất : 
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Bàn chuyển động sang trái thì vật m2 lệch sang phải 1 góc 
[image: image4.wmf]a

 và chuyển động dọc theo phương sợi dây. Kí hiệu 
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r

 là gia tốc của m1 đối với bàn, 
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 là gia tốc của m1 và m2 so với đất. Giả sử 
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hướng sang phải ta có a1 = a – a0 . Áp dụng định luật II Niu tơn cho các vật ta có :
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. Chiếu lên phương sợi dây với chú ý a2t =a, ta có : 
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Chiếu lên phương ngang với chú ý a2n = a0,  ta có : 
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Từ (3)  suy ra 
[image: image12.wmf]2

2

0

2

0

tan

1

1

tan

g

a

g

Cos

g

a

+

=

+

=

Þ

=

a

a

a

, thay vào hệ pt (1) và (2) ta được
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, thay số ta được 
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Thời gian m2 chạm đất : 
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Vậy quảng đường bàn đi được: l=
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Quảng đường vật m1 đi được: 
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	2.1)
(4đ)
2.2)
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F

r

Sau va chạm quả cầu nảy lên theo phương vuông góc với mặt nêm.
Áp dụng bảo toàn động lượng theo phương ngang :
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Áp dụng bảo toàn động năng :
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  (2).

Từ (1) và (2) ta có : 
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Sau va chạm quả cầu nảy lên và có vận tốc theo phương ngang bằng vận tốc nêm nên nó sẽ rơi xuống và tiếp tục va chạm  lần 2 với nêm.

Thời gian sau 2 lần va chạm : 
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Vị trí va chạm lần thứ 2 cách vị trí đầu một khoảng : 
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	3. 
(5đ)
   
	Khi K1 ngắt, K2 đóng, con chạy C ở N mạch điện như hình 1.

Ta có: 
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- Khi K1 và K2 đều đóng thì mạch điện như hình 2: 
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Từ (1) và (2) ta có: E= 6V và RMN= 36
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	4.
(4đ)
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Mỗi quả cầu chịu tác dụng của hai lực là lực Culông và lực điện trường. Khoảng cách hai quả cầu không đổi nên hai quả cầu có cùng gia tốc và chuyển động theo hướng điện trường.
- Ta có: 
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 EMBED Equation.3  [image: image31.wmf]
- Áp dụng định luật II Niu tơn cho mỗi quả cầu:
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 EMBED Equation.3  [image: image33.wmf]ï
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 giải hệ ta có: 
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	5.
(2đ)
	a) Các dụng sụ thí nghiệm được sử dụng:
1. Giá thí nghiệm thẳng đứng có dây dọi và đế 3 chân có vít điều chỉnh.

2. Trụ sắt làm vật rơi.

3. Nam châm điện và hộp công tắc để giữ và thả vật rơi.

4. Đồng hồ đo thời gian hiện số.

5.Cổng quang điện gắn trên giá thí nghiệm.
b) Cơ sở lý thuyết:

Vật rơi tự do không vận tốc đầu có quảng đường rơi : 
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 EMBED Equation.3  [image: image36.wmf]2
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c) Những lưu ý khi làm thí nghiệm để tránh sai số quá lớn.

- Cách bấm công tắc: Bấm và nhả phải dứt khoát.

- Không làm thí nghiệm trong môi trường có quạt đang quay, gió...
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Lưu ý : HS giải theo cách khác nhưng lập luận chặt chẽ và đúng kết quả thì vẫn cho điểm tối đa.
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